
Ngày Tháng Năm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Hồ Thế Tài 06 6 2017 Kinh
Âp 5 B xã Lương Bình, 

Bến Lức, Long An.

2 Nguyễn Hoàng Tân Tiến 09 7 2017 Kinh

C8/293 ấp 3, xã Bình 

Lợi, Bình 

Chánh,TP.HCM

3 Lại Huỳnh Kim Ngân 08 1 2017 x Kinh

B7/7A, ấp 2, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

4 Đinh Bảo Nghi 01 10 2017 x Kinh

C8/319, ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

5 Lê Mỹ Như 27 2 2017 x Kinh

TT: B2/316E, ấp 2, xã 

Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

6 Trần Khả Di 10 4 2017 x Kinh

C10/366/2, ấp 3, xã 

Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, TPHCM

7 Đoàn Phúc An 10 11 2017 Kinh

1C 28/1, ấp 1, xã Phạm 

Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, TP. HCM
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8 Lê Gia Huy 06 10 2017 Kinh
D3/515, ấp4, Bình Lợi, 

Bình Chánh, tp Hcm 

9 Huỳnh Gia Vỹ 15 1 2017 Kinh

B6/246b, ấp 2, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

tp Hcm

10 Đỗ Nguyễn Khánh Ngọc 14 1 2017 x Kinh

C7/223A , xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

11 Hồ Thiên Hà 13 8 2017 x Kinh
Ấp 5, Lương Bình, Bến 

Lức, Long An

12 Lê Nam Khiêm 08 1 2017 Kinh

B4/286 ấp 2, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

13 Huỳnh Hà Trâm 15 2 2017 x Kinh

B4/289 ấp 2, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

14 Nguyễn Thiên Phú 02 3 2017 Kinh

B6/14A ấp 2, xã Lê 

Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

15 Lê Ngọc Gia Hân 30 12 2017 x Kinh

C3/ 99 đường vườn thơm ấp 

3xã Bình Lợi huyện Bình 

Chánh tphcm

16 Nguyễn Tuấn Khanh 7 6 2017 Kinh

C7/229/1, ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

17 Phạm Nguyễn Trung Tiến 26 4 2017
Kinh

B5/272, Âp2, Bình Lợi

18 Nguyễn Ngọc Ánh Kim 7 8 2017 x Kinh
xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, TP. HCM
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19 Trịnh Hoàng Thiện Nhân 28 01 2017 Kinh

B7/220 ấp 2 xã Bình lợi 

huyện Bình Chánh TP 

HCM

Người lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Kha

Danh sách tổng cộng: 19 bé

Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hương

(đã ký)


